
STT Họ tên Ngày sinh trình độ ĐT
( Cao nhất)

Tên ngành, chuyên môn ghi trên văn 
bằng Đơn vị

1 Hà Quang Lợi 10/1/1950 Tiến sĩ/Đại học Kinh tế Phòng Tổng hợp
2 Hà Thanh Hòa 14/7/1984 Thạc sĩ QLGD Phòng Tổng hợp
3 Lê Thị Thu Tính 20/10/1982 Thạc sĩ QLGD Phòng Tổng hợp
4 Trần Như Anh 29/11/1977 Đại học Dược Phòng Tổng hợp
5 Phí Thị Mai Hương 9/7/1981 Thạc sĩ Hóa vô cơ Phòng Tổng hợp
6 Phạm Thùy Linh 7/8/1983 Thạc sĩ Quản lý công Phòng Tổng hợp
7 Đoàn Thị Điểm 11/9/2000 Cao đẳng Dược Phòng Tổng hợp
8 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/2/1996 Cao đẳng Dược Phòng Tổng hợp
9 Nguyễn Việt Hà 19/8/1976 Thạc sĩ QL kinh tế Phòng Tài chính
10 Ngô Thị Minh Hòa 27/11/1975 Thạc sĩ Kinh tế Phòng Tài chính
11 Nguyễn Thị Việt Trang 5/8/1986 Thạc sĩ Quản lý kinh tế Phòng Tài chính
12 Linh Thị Hương 17/8/1987 Đại học Dược Phòng Tài chính
13 Hoàng Mạnh Lân 1/7/1987 Thạc sĩ Kinh tế Phòng Tài chính
14 Lê Thị Ánh Tuyết 23/6/1990 Cử nhân Kinh tế Phòng Tài chính
15 Trần Thị Vân Anh 23/8/1985 Tiến sĩ Dược Phòng ĐT và HTQT
16 Nguyễn Thị Kim Thu 7/9/1988 Thạc sĩ Dược Phòng ĐT và HTQT
17 Chử Vân Hường 26/12/1987 Đại học Dược Phòng ĐT và HTQT
18 Nguyễn Sơn Hùng 15/5/1984 Thạc sĩ KHMT Phòng ĐT và HTQT
19 Lê Thị Thơ 18/9/1989 Thạc sĩ QL nhân lực Phòng ĐT và HTQT
20 Hà Thị Vân Anh 22/8/2002 Đại học Dược Phòng ĐT và HTQT
21 Phương Lan Trinh 8/5/2000 Đại học Dược Phòng ĐT và HTQT
22 Bùi Thị Trang 30/8/1991 Đại học Điều dưỡng Phòng ĐT và HTQT
23 Trần Kim Long 6/11/2000 Đại học Dược Phòng ĐT và HTQT
24 Nguyễn Xuân Cường 12/2/1988 Thạc sĩ KHMT Phòng ĐT và HTQT
25 Đỗ Thị Ngọc Ánh 1/8/2002 Đại học Điều dưỡng Phòng ĐT và HTQT
26 Lê Thị Thu Hường 6/12/1998 Đại học YHCT Phòng ĐT và HTQT
27 Đinh Thị Quỳnh Anh 5/1/1984 Thạc sĩ Hóa Quản lý SV - CSVC
28 Phan Quốc Anh 17/12/1979 Thạc sĩ QLKT Quản lý SV - CSVC
29 Phạm Đình Tuấn 11/10/1973 Đại học Kỹ sư Điện Quản lý SV - CSVC
30 Hoàng Thị Hảo 6/2/1984 Thạc sĩ QLGD Quản lý SV - CSVC
31 Hà Xuân Huy 12/1/1995 Cao đẳng Dược Quản lý SV - CSVC
32 Nguyễn Minh Ngọc 20/4/1986 Cao đẳng Thực phẩm Quản lý SV - CSVC
33 Nguyễn Xuân Thủy 22/4/1984 Thợ 3/7 Quản lý SV - CSVC
34 Trần Hữu Phú 30/3/1996 Đại học Điều dưỡng Quản lý SV - CSVC
35 Lê  Hữu Hảo 26/11/1984 Thạc sĩ KHMT Quản lý SV - CSVC
36 Đoàn Hải Long 9/9/1976 Thạc sĩ Vật lý Trung tâm nghề
37 Phạm Quốc Tuấn 2/10/1973 Tiến sĩ Dược Trung tâm Nghiên cứu và CGCND
38 Nguyễn Thị Minh Diệp 11/12/1982 Tiến sĩ Hoá Trung tâm Nghiên cứu và CGCND
39 Đào Việt Hưng 19/2/1983 Tiến sĩ Dược Trung tâm Nghiên cứu và CGCND
40 Ngô Thị Xuân Thịnh 18/10/1987 Thạc sĩ Dược Trung tâm Nghiên cứu và CGCND
41 Võ Thị Vũ Quỳnh 5/6/1993 Thạc sĩ YTCC Trung tâm Nghiên cứu và CGCND
42 Nguyễn Thùy Linh 27/10/1980 Thạc sĩ QLGD Trung tâm Thông tin - Thư viện
43 Đỗ Cao Cường 14/10/1988 Thạc sĩ Luật Kinh tế Trung tâm Thông tin - Thư viện
44 Nguyễn Ngọc Huyền 20/9/1982 Thạc sĩ QLGD Trung tâm Thông tin - Thư viện
45 Hà Hương Lan 13/12/1980 Thạc sĩ QLHCC Phòng Khảo thí và ĐBCL
46 Lê Xuân Trường 19/5/1986 Thạc sĩ ĐLĐG Phòng Khảo thí và ĐBCL
47 Chu Ngọc Khánh 21/11/1986 Thạc sĩ Dược Phòng Khảo thí và ĐBCL
48 Nguyễn Thị Loan 12/5/1984 Cao đẳng Dược Phòng Khảo thí và ĐBCL
49 Trần Thị Vi Thảo 23/12/2004 Cử nhân Điều dưỡng Phòng Khảo thí và ĐBCL
50 Đỗ Tiến Bộ 12/3/1961 Chuyên khoa II Da liễu Phòng Y tế
51 Hoàng Thị Hải Yến 6/7/1971 Đại học Kinh tế Phòng Y tế
52 Bùi Thị Anh 9/10/1984 Đại học YTCC Phòng Y tế
53 Vũ Thị Thúy Hằng 20/3/1985 Đại học Xét nghiệm Phòng Y tế
54 Trịnh Hoàng Hiệp 5/12/2001 Đại học Y khoa Phòng Y tế
55 Dương Quốc Toản 21/8/1975 Thạc sĩ Dược học Trung tâm TH - TLS
56 Đào Thị Bích Thủy 1/6/1974 Cao đẳng Dược Trung tâm TH - TLS
57 Đỗ Thị Phương Thảo 24/8/2003 Đại học Điều dưỡng Trung tâm TH - TLS
58 Kiều Thị Thu Hường 10/10/1984 Đại học Dược Trung tâm TH - TLS
59 Trần Hiến 2/9/1982 Đại học Dược Trung tâm TH - TLS
60 Đinh Thị Hồng Vân 20/9/1988 Cao đẳng Dược Trung tâm TH - TLS
61 Hà Thu Hà 15/10/1993 Cao đẳng Dược Trung tâm TH - TLS
62 Trần Hương Ly 30/6/2000 Cử nhân Hộ sinh Trung tâm TH - TLS
63 Nguyễn Văn Chanh 6/4/1964 Chuyên khoa II QLYT Khoa Y
64 Nguyễn Thị Thúy Hà 25/11/1974 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
65 Cù Thị Bích Hạnh 26/6/1970 Thạc sĩ YTCC Khoa Y
66 Đỗ Thị Lan Anh 13/1/1972 Chuyên khoa I Điều dưỡng nội NL Khoa Y
67 Nông Thị Thắng 2/11/1970 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
68 Lê Hữu Chiển 2/10/1951 Chuyên khoa I Nội Khoa Y
69 Kim Ngọc Bất 1/3/1958 Chuyên khoa I Sản Khoa Y
70 Nguyễn Văn Việt 19/12/1951 Chuyên khoa II HA Khoa Y
71 Hoàng Văn Tân 19/7/1956 Chuyên khoa I X quang Khoa Y
72 Bùi Bằng Thanh 5/10/1972 Chuyên khoa I Ngoại Khoa Y
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73 Từ Thị Diệu Hồng 5/4/1963 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
74 Nguyễn Thị Bích Thủy 10/5/1962 Chuyên khoa I Sản Khoa Y
75 Lê Hồng Yến 18/8/1988 Thạc sĩ Dược Khoa Y
76 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1/1/1972 Chuyên khoa I HH-TM Khoa Y
77 Đỗ Ngọc Tuấn 23/3/1961 Thạc sĩ YHCT Khoa Y
78 Lê Quý Thưởng 14/4/1981 Thạc sĩ Sinh học Khoa Y
79 Tạ Thị Quỳnh Nga 14/12/1970 Đại học YTCC Khoa Y
80 Chu Quỳnh Hoa 21/3/1999 Đại học Sinh học Khoa Y
81 Phạm Đức Tiến 24/4/1997 Đại học Đa khoa Khoa Y
82 Vũ Hải Đăng 19/8/1991 Thạc sĩ CĐHA Khoa Y
83 Phạm Thuỳ Dương 9/2/1992 Đại học Đa khoa Khoa Y
84 Thẩm Thị Thanh Nga 1/2/1983 Thạc sĩ Nội khoa Khoa Y
85 Trần Quang Lục 22/5/1980 Tiến sĩ CĐHA Khoa Y
86 Lỗ Anh Ngọc 25/11/1987 Chuyên khoa I Xét nghiệm Khoa Y
87 Nguyễn Xuân Thuỷ 30/4/1975 Thạc sĩ YHCT Khoa Y
88 Nguyễn Trung Kiên 3/12/1991 Đại học Xét nghiệm Khoa Y
89 Phùng Thị Hải Yến 26/8/1985 Chuyên khoa I Điều dưỡng Khoa Y
90 Lý Thị Hồng Phương 10/3/1990 Đại học YH dự phòng Khoa Y
91 Bùi Đức Phú 12/1/1991 Đại học KTHA Khoa Y
92 Trần Duy Long 30/6/1993 Đại học KTHA Khoa Y
93 Nguyễn Tiến Lực 9/7/1983 Thạc sĩ YTCC Khoa Y
94 Trịnh Thị Thúy Hồng 22/9/1989 Đại học YHCT Khoa Y
95 Phạm Hồ Quý 23/7/1993 Đại học YHCT Khoa Y
96 Bùi Quang Trung 25/8/1978 Chuyên khoa I Tâm thần Khoa Y
97 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/2/1979 Đại học Đa khoa Khoa Y
98 Bùi Thị Thu Thùy 11/6/1985 Chuyên khoa I Điều dưỡng Khoa Y
99 Trần Thị Hồng Nhung 2/1/1984 Chuyên khoa I Điều dưỡng Nội NL Khoa Y
100 Hà Thị Bích Liên 14/11/1972 Chuyên khoa I Điều dưỡng Khoa Y
101 Nguyễn Thế Đạt 11/12/1976 Thạc sĩ Tai, mũi, họng Khoa Y
102 Nguyễn Đình Chúc 19/8/1970 Tiến sĩ Y học Khoa Y
103 Nguyễn Ngọc Hà 16/8/1980 Chuyên khoa I Vi sinh Y học Khoa Y
104 Tô Đức Linh 10/5/1986 Thạc sĩ Sinh học Khoa Y
105 Lương Thị Thu Trang 4/10/1986 Thạc sĩ Xét nghiệm Khoa Y
106 Nguyễn Thị Tùng 1/4/1986 Chuyên khoa I Điều dưỡng Khoa Y
107 Phạm Thị Thoa 6/6/1985 Chuyên khoa I Điều dưỡng Khoa Y
108 Đinh Thị Thu Phương 12/8/1983 Chuyên khoa II Nội Khoa Y
109 Nguyễn Thị Yến Thanh 10/5/1989 Chuyên khoa I Điều dưỡng Khoa Y
110 Nguyễn Trọng Hoàng 2/3/1983 Chuyên khoa I Điều dưỡng Khoa Y
111 Hoàng Đình Tuấn 8/10/1979 Tiến sĩ Y học Khoa Y
112 Phạm Thị Thanh Tâm 15/11/1971 Chuyên khoa I Nội khoa Khoa Y
113 Thân Văn Chính 20/11/1979 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
114 Đỗ Thị Bỉnh 27/1/1953 Đại học Nhi Khoa Y
115 Triệu Quốc Huân 19/8/1968 Chuyên khoa I Hình ảnh Khoa Y
116 Phạm Minh Loan 3/4/1948 Chuyên khoa I Ngoại Khoa Y
117 Bùi Thị Đến 7/11/1983 Chuyên khoa I Truyền nhiễm Khoa Y
118 Nguyễn Võ Lộc 30/9/1991 Chuyên khoa I Nhi Khoa Y
119 Bùi Thị Nguyệt Nga 20/3/1991 Chuyên khoa I Nhi Khoa Y
120 Nguyễn Kim Thanh 21/4/1980 Chuyên khoa I Nhi Khoa Y
121 Nguyễn Hoài Nam 6/12/1980 Chuyên khoa I YHCT Khoa Y
122 Nguyễn Thị Hương Lan 8/9/1995 Thạc sĩ YHCT Khoa Y
123 Nguyễn Kim Kế 8/10/1961 Tiến sĩ Y học (VS xã hội học và tổ chức y tế) Khoa Y
124 Nguyễn Thị Nhiễu 20/8/1972 Thạc sĩ Nhi Khoa Y
125 Triệu Kim Cội 15/8/1963 Chuyên khoa I Nội Khoa Y
126 Đặng Thị Hiền 19/7/1994 Đại học YHCT Khoa Y
127 Bùi Cảnh Toàn 11/11/1979 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
128 Hoàng Thị Kim Quang 7/10/1963 Chuyên khoa I Nội Khoa Y
129 Trần Minh Đức 6/10/1984 Thạc sĩ Y học Khoa Y
130 Lê Thị Hồng Anh 4/10/1999 Đại học YHCT Khoa Y
131 Nguyễn Thị Tư 8/5/1993 Thạc sĩ KTXN Khoa Y
132 Hà Chính Nghĩa 19/4/1962 Chuyên khoa II YHCT Khoa Y
133 Đỗ Hồng Thắm 12/10/1987 Chuyên khoa I YHCT Khoa Y
134 Nguyễn Tiến Hùng 31/7/1988 Chuyên khoa I YHCT Khoa Y
135 Nguyễn Thị Dần 27/9/1949 Đại học Đa khoa Khoa Y
136 Bùi Mạnh Phú 25/4/1949 Đại học Y khoa - Nhi Khoa Y
137 Nguyễn Thị Hồng Vân 17/7/1965 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
138 Hoàng Việt Hùng 7/4/1979 Chuyên khoa I YHDP Khoa Y
139 Lê Thị Hồng Hạnh 2/10/1979 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
140 Nguyễn Thị Kim Thanh 30/6/1958 Chuyên khoa I Sản Khoa Y
141 Trần Thị Kim Lê 25/8/1969 Chuyên khoa I Điều dưỡng ngoại NL Khoa Y
142 Lương Bình Nguyên 21/6/1987 Chuyên khoa I Điều dưỡng ngoại NL Khoa Y
143 Bùi Thị Bích Thanh 1/6/1981 Chuyên khoa I Điều dưỡng ngoại NL Khoa Y
144 Đỗ Đình Đài 1/1/1954 Chuyên khoa I PHCN Khoa Y
145 Dương Quốc Trưởng 8/9/1986 Thạc sĩ Nhi Khoa Y
146 Hoàng Trọng Quân 2/11/1995 Thạc sĩ YHCT Khoa Y
147 Phan Thị Kiều Oanh 29/10/1991 Chuyên khoa I Điều dưỡng ngoại NL Khoa Y
148 Đinh Quang Tuấn 9/5/1971 Chuyên khoa I YTCC Khoa Y
149 Trương Thị Thu Hường 30/10/1984 Thạc sĩ Dinh dưỡng Khoa Y
150 Đỗ Thị Thanh Ngân 21/6/2001 Đại học YHCT Khoa Y
151 Đoàn Hồng Minh 30/10/1979 Đại học Y khoa Khoa Y
152 Trần Thị Tâm 1/6/1988 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
153 Lê Thị Thanh Hương 2/12/1987 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
154 Bùi Thị Hồng Vân 29/7/1966 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
155 Hoàng Mạnh Hùng 31/3/1971 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
156 Trần Thị Thanh Tâm 1/11/1981 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược



157 Phạm Thị Xuyến 6/10/1977 Đại học Dược Khoa Dược
158 Trần Văn Thái 4/10/1982 Đại học Dược Khoa Dược
159 Hán Hữu Tình 28/2/1972 Đại học Dược Khoa Dược
160 Lê Thị Thoan 6/2/1972 Đại học Dược Khoa Dược
161 Trần Thị Thái 27/11/1948 Đại học Dược Khoa Dược
162 Đinh Ngọc Châm 4/10/1970 Đại học Dược Khoa Dược
163 Tào Thị Phương 11/1/1989 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
164 Ngô Đức Huệ 16/5/1971 Đại học Dược Khoa Dược
165 Lê Thị Thu Hiền 15/11/1985 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
166 Hán Thị Thuỳ Dung 11/5/1994 Đại học Dược Khoa Dược
167 Cao Ngọc Hải 25/4/1992 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
168 Trần Thị Hồng Nhung 1/11/1987 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
169 Trần Đình Bách 25/4/1957 Chuyên khoa I TCQLD Khoa Dược
170 Nguyễn Thị Đô 12/9/1978 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
171 Lường Văn Đổng 30/12/1983 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
172 Nguyễn Mai Nam 27/6/1987 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
173 Nguyễn Triệu Quý 29/7/1989 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
174 Thiều Quang Hải 15/8/1986 Đại học Dược Khoa Dược
175 Nguyễn Thị Phương Hồng 10/7/1987 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
176 Hà Thị Hoàng Lê 22/9/1984 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
177 Đồng Văn Trung 3/10/1986 Thạc sĩ Y sinh Khoa Dược
178 Hà Danh Lương 25/8/1952 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
179 Nguyễn Hồng Duyên 15/11/1987 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
180 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/8/1987 Thạc sĩ Dược Khoa Dược
181 Phùng Thị Bích Ngọc 10/8/1966 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
182 Phạm Thị Tuyết Lan 15/8/1966 Chuyên khoa I Dược Khoa Dược
183 Nguyễn Thị Phương Thảo 3/11/1982 Đại học Dược Khoa Dược
184 Lê Thu Hương 10/1/1985 Thạc sĩ QLGD Khoa Cơ bản
185 Phạm Đức Triển 25/2/1954 Đại học Tin học Khoa Cơ bản
186 Mai Diệu Thúy 22/8/1985 Thạc sĩ Hóa Khoa Cơ bản
187 Chu Hương Vân 28/9/1982 Thạc sĩ Hóa Khoa Cơ bản
188 Lỗ Thị Thu Hà 4/4/1987 Thạc sĩ Luật Khoa Cơ bản
189 Nguyễn Quốc Hùng 1/9/1960 Đại học Quân sự Khoa Cơ bản
190 Hà Mạnh Hồng 16/10/1962 Đại học Luật KT Khoa Cơ bản
191 Lê Kim Toàn 5/7/1962 Đại học QLGD Khoa Cơ bản
192 Hoàng Thị Lệ Thuỷ 9/10/1990 Đại học SP Triết Khoa Cơ bản
193 Trần Thị Thu Hương 11/7/1980 Thạc sĩ Tiếng Anh Khoa Cơ bản
194 Nguyễn Bích Hảo 26/10/2000 Đại học GDTC Khoa Cơ bản
195 Hoàng Ngọc Hà 1/1/1985 Thạc sĩ Hóa Khoa Cơ bản
196 Nguyễn Thị Hải Yến(NN) 7/11/1980 Thạc sĩ Tiếng Anh Khoa Cơ bản
197 Nguyễn Thị Thanh Huyền 27/11/1994 Đại học Tiếng Anh Khoa Cơ bản
198 Dương Thị Hường 20/3/1984 Thạc sĩ Lịch sử Đảng Khoa Cơ bản
199 Phạm Lan Hương 6/10/1986 Thạc sĩ Luật Khoa Cơ bản
200 Nguyễn Thị Hằng Nga 15/10/1991 Thạc sĩ Luật Khoa Cơ bản
201 Trần Kim Oanh 16/8/1968 Đại học Luật Khoa Cơ bản
202 Đinh Ngọc Tấn 3/6/1985 Đại học GDQPAN / SP TDTT Khoa Cơ bản
203 Nguyễn Thị Hải Yến (ML) 3/3/1986 Thạc sĩ KT chính trị Khoa Cơ bản
204 Đỗ Thị Thu Hương 7/12/1986 Tiến sĩ Triết học Khoa Cơ bản
205 Cao Hữu Phúc 29/9/1969 Đại học Chỉ huy - Tham mưu trung đoàn bộ binh Khoa Cơ bản
206 Phùng Quốc Hưng 8/3/1967 Tiến sĩ Chiến lược Quốc phòng Khoa Cơ bản
207 Vũ Quỳnh Mai 27/6/1997 Thạc sĩ Luật Khoa Cơ bản
208 Hoàng Quyết Thắng 24/9/1982 Thạc sĩ Chính trị Khoa Cơ bản
209 Phạm Thị Hải Anh 13/5/2002 Đại học Tiếng Anh Khoa Cơ bản
210 Nguyễn Anh Tuấn 26/2/1984 Đại học Kỹ thuật cơ khí Khoa Cơ bản
211 Hoàng Xuân Diệu 25/10/1978 Cao đẳng Dược Nhân viên
212 Nguyễn Văn Tập 26/1/1962 Nhân viên
213 Cao Mạnh Hùng 26/10/1962 Nhân viên
214 Nguyễn Minh Sơn 5/4/1966 Nhân viên
215 Đỗ Duy Long 2/10/1967 Nhân viên


